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	Giảng viên Khoa đào tạo luật sư, Học viện Tư pháp
	Thạc sỹ Luật
	Hành chính, tố tụng hành chính

	106. 
	Vũ Thị Hương
	Giảng viên Khoa đào tạo luật sư, Học viện Tư pháp
	Cử nhân Luật
	Dân sự, tố tụng dân sự

	107. 
	Trần Thanh Phương
	Trưởng khoa, Khoa đào tạo các chức danh thi hành án dân sự, Học viện Tư pháp
	Tiến sỹ Luật
	Hành chính

	108. 
	Bùi Nguyễn Phương Lê
	Trưởng Bộ môn Đào tạo nghiệp vụ Thi hành án, Khoa đào tạo các chức danh thi hành án dân sự, Học viện Tư pháp
	Thạc sỹ Luật
	Thi hành án dân sự

	109. 
	Cao Thị Kim Trinh
	Phó trưởng Bộ môn Đào tạo nghiệp vụ Thi hành án, Khoa đào tạo các chức danh thi hành án dân sự, Học viện Tư pháp
	Thạc sỹ Luật
	Thi hành án dân sự

	110. 
	Lê Thị Thúy Nga
	Phó trưởng khoa phụ trách Khoa, Trưởng bộ môn kỹ năng xét xử các vụ án hình sự, Khoa đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, Học viện Tư pháp
	Thạc sỹ Luật
	Hình sự

	111. 
	Quách Đình Lực
	Phó Trưởng khoa, Trưởng bộ môn kỹ năng kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, Khoa đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, Học viện Tư pháp
	Thạc sỹ Luật
	Hình sự

	112. 
	Nguyễn Thanh Mai
	Trưởng Bộ môn Kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự, Khoa đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, Học viện Tư pháp
	Thạc sỹ Luật
	Hình sự

	113. 
	Nguyễn Thị Hạnh
	Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn kỹ năng giải quyết các vụ việc dân sự, Khoa đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, Học viện Tư pháp
	Thạc sỹ Luật
	Hôn nhân và gia đình 

	114. 
	Đỗ Thị Ngọc Tuyết
	Giảng viên cao cấp, Khoa đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, Học viện Tư pháp
	Tiến sỹ Luật
	Hình sự

	115. 
	Phạm Thị Thúy Hồng
	Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa, Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ công chứng, Khoa đào tạo công chứng viên và các chức danh tư pháp khác, Học viện Tư pháp
	Thạc sỹ Luật
	Dân sự, công chức, hộ tịch

	116. 
	Đồng Thị Kim Thoa
	Phó Trưởng khoa, Khoa đào tạo công chứng viên và các chức danh tư pháp khác, Học viện Tư pháp
	Tiến sỹ Luật
	Hành chính, tố tụng hành chính, tư pháp quốc tế

	117. 
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	Trưởng Bộ môn đào tạo nghề đấu giá, Khoa đào tạo công chứng viên và các chức danh tư pháp khác, Học viện Tư pháp
	Thạc sỹ Luật học
	Dân sự, đấu giá

	118. 
	Lại Thị Bích Ngà
	Phó trưởng Bộ môn nghiệp vụ công chứng, Khoa đào tạo công chứng viên và các chức danh tư pháp khác, Học viện Tư pháp
	Thạc sỹ Luật học
	Công chứng, hộ tịch

	119. 
	Lê Thị Hương Giang
	Giảng viên, Khoa đào tạo công chứng viên và các chức danh tư pháp khác, Học viện Tư pháp
	Thạc sỹ Luật học
	Dân sự, đấu giá

	120. 
	Trương Thế Côn
	Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Học viện Tư pháp
	Thạc sỹ Luật
	Kinh tế

	121. 
	Bùi Thị Hà
	Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Học viện Tư pháp
	Thạc sỹ Luật
	Hình sự

	122. 
	Bạch Thị Hồng Hạnh
	Chuyên viên Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Học viện Tư pháp
	Cử nhân Luật
	Kinh tế

	123. 
	Nguyễn Hữu Ước
	Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật, Học viện Tư pháp
	Thạc sỹ Luật
	Luật sư và tư vấn pháp luật

	124. 
	Lê Mai Anh
	Giám đốc Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế, Học viện Tư pháp
	Tiến sỹ Luật
	Luật quốc tế và tư pháp

	125. 
	Nguyễn Thị Minh Huệ
	Phó Giám đốc Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế, Học viện Tư pháp
	Thạc sỹ Luật
	Kinh doanh, thương mại

	126. 
	Nguyễn Hữu Chí
	Trưởng Khoa Pháp luật kinh tế, Giảng viên cao cấp, Đại học Luật Hà Nội
	PGS.TS Luật
	Luật lao động, luật an sinh xã hội, luật bảo hiểm

	
	Nguyễn Quang Tuyến
	Phó Trưởng Khoa Pháp luật kinh tế, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Luật Hà Nội
	PGS.TS Luật
	Luật đất đai, Luật kinh doanh bất động sản

	127. 
	Phạm Thị Giang Thu
	Trưởng Bộ môn Luật Tài chính ngân hàng, Giảng viên cao cấp – Đại học Luật Hà Nội
	PGS.TS Luật
	Luật tài chính ngân hàng

	128. 
	Hoàng Minh Chiến
	Trưởng Bộ môn Pháp luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Giảng viên chính, Đại học Luật Hà Nội
	Thạc sỹ Luật
	Luật doanh nghiệp, pháp luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

	129. 
	Nguyễn Văn Cừ
	Trưởng Khoa Pháp luật dân sự, Giảng viên cao cấp, Đại học Luật Hà Nội
	PGS.TS Luật
	Luật hôn nhân và gia đình

	130. 
	Phạm Văn Tuyết
	PGS.TS, Giảng viên cao cấp, Đại học Luật Hà Nội
	PGS.TS Luật
	Luật dân sự

	131. 
	Nguyễn Minh Tuấn
	Giảng viên chính, Đại học Luật Hà Nội
	Tiến sỹ Luật
	Luật dân sự

	132. 
	Nguyễn Thanh Tâm
	Trưởng khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Đại học Luật Hà Nội
	Tiến sỹ Luật
	Luật thương mại quốc tế

	133. 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Phó Trưởng khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Đại học Luật Hà Nội
	Tiến sỹ Luật
	Luật thương mại quốc tế

	134. 
	Trương Thị Thúy Bình
	Giảng viên, Đại học Luật Hà Nội
	Tiến sỹ Kinh tế
	Luật thương mại quốc tế

	135. 
	Lê Đăng Doanh
	Phụ trách Bộ môn Luật hình sự, Đại học Luật Hà Nội
	Tiến sỹ Luật
	Luật hình sự, Luật phòng, chống tham nhũng

	136. 
	Vũ Gia Lâm
	Trưởng Bộ môn Tố tụng hình sự, Đại học Luật Hà Nội
	Tiến sỹ Luật
	Luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra

	137. 
	Đỗ Thị Phượng
	Trưởng Bộ môn Khoa học điều tra tội phạm và giám định tư pháp, Giảng viên cao cấp, Đại học Luật Hà Nội
	PGS.TS Luật
	Luật tạm giữ tạm giam, Luật tổ chức cơ quan điều tra, Luật tố tụng hình sự

	138. 
	Trần Ngọc Định
	Trưởng Phòng tổ chức cán bộ, Giảng viên Bộ môn Luật hiến pháp, Đại học Luật Hà Nội
	Thạc sỹ Luật
	Luật Hiến pháp

	139. 
	Đoàn Thị Tố Uyên
	Phó Trưởng khoa Pháp luật Hành chính – Nhà nước, Đại học Luật Hà Nội
	Tiến sỹ Luật
	Luật hành chính, xây dựng văn bản pháp luật

	140. 
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Giảng viên, Đại học Luật Hà Nội
	Tiến sỹ Luật
	Luật hành chính

	141. 
	Vũ Ngọc Dương
	Giảng viên, Đại học Luật Hà Nội
	Thạc sỹ Luật
	Pháp luật cộng đồng ASEAN

	142. 
	Vũ Thị Phương Lan
	Phó Trưởng Bộ môn Tư pháp quốc tế, Đại học Luật Hà Nội
	Tiến sỹ Luật
	Tư pháp quốc tế

	143. 
	Lê Thị Anh Đào
	Giảng viên, Đại học Luật Hà Nội
	Tiến sĩ Luật
	Công pháp quốc tế

	144. 
	Đặng Trần Anh Tuấn
	Phó Cục trưởng Cục Con nuôi
	Thạc sỹ Luật
	Pháp luật về nuôi con nuôi, Pháp luật quốc tế

	145. 
	Lê Thanh Bình
	Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
	Thạc sỹ Luật
	Pháp luật hành chính

	146. 
	Nguyễn Thanh Hà
	Trưởng phòng, Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
	Thạc sỹ Luật
	Pháp luật hành chính

	147. 
	Đào Thùy Linh
	Giám đốc Trung tâm thông tin pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
	Thạc sỹ Luật
	Pháp luật hành chính

	148. 
	Nguyễn Hoàng Việt
	Chuyên viên Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
	Thạc sỹ Luật
	Pháp luật hành chính

	149. 
	Tống Đức Cơ
	Chuyên viên Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
	Thạc sỹ Luật
	Pháp luật hành chính

	150. 
	Nguyễn Công Khanh
	Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
	Tiến sỹ
	Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

	151. 
	Nguyễn Văn Toàn
	Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
	Thạc sỹ
	Chứng thực

	152. 
	Nguyễn Thanh Hải
	Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
	Thạc sỹ
	Quốc tịch

	153. 
	Nghiêm Hà Hải
	Chánh Văn phòng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
	Thạc sỹ
	Hộ tịch

	154. 
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Phó Trưởng phòng Quản lý chứng thực, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
	Cử nhân
	Chứng thực

	155. 
	Lê Vệ Quốc
	Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
	Tiến sỹ Luật
	Dân sự, Thương mại, Kiểm soát thủ tục hành chính

	156. 
	Nguyễn Thị Mai
	Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp
	Thạc sỹ Luật
	Trọng tài thương mại, Hòa giải thương mại, quản tài viên, đấu giá tài sản

	157. 
	Nguyễn Chi Lan
	Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
	Thạc sỹ Luật
	Pháp luật về giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm

	158. 
	Văn Thị Khanh Thư
	Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
	Thạc sỹ Luật
	Pháp luật về giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm

	159. 
	Nguyễn Công Hùng
	Trưởng phòng Quản lý dữ liệu quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
	Thạc sỹ 
	Công nghệ thông tin trong  lĩnh vực giao dịch bảo đảm

	160. 
	Nguyễn Quang Hương Trà
	Phó Trưởng phòng Quản lý nghiệp vụ, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
	Thạc sỹ
	Pháp luật về giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm

	161. 
	Nguyễn Thị Minh Tâm
	Giám đốc Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thành phố Hà Nội, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
	Cử nhân
	Pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm

	162. 
	Nguyễn Duy Tịnh
	Giám đốc Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thành phố Hồ Chí Minh, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
	Thạc sỹ
	Pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm

	163. 
	Lê Minh Tuấn
	Giám đốc Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thành phố Đà Nẵng, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
	Thạc sỹ
	Pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm

	164. 
	Bùi Huy Toàn
	Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Tây Bắc
	Thạc sỹ Luật
	Trợ giúp pháp lý, Phổ biến, giáo dục pháp luật

	165. 
	Nguyễn Hồng Diện
	Chánh Thanh tra Bộ
	Thạc sỹ Luật
	Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng

	166. 
	Đoàn Văn Hường
	Phó Chánh Thanh tra Bộ
	Thạc sỹ Luật
	Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng

	167. 
	Vũ Thị Thu
	Chuyên viên Phòng Chính sách và quản lý nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý
	Cử nhân
	Trợ giúp pháp lý

	168. 
	Lê Thị Ngọc
	Chuyên viên Thanh tra Bộ
	Cử nhân 
	Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng

	169. 
	Đinh Thu Dung
	Trưởng phòng Phòng Thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ
	Thạc sỹ 
	Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng

	170. 
	Nguyễn Thị Ngọc Hoa
	Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ
	Thạc sỹ 
	Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng

	171. 
	Hoàng Minh Thanh
	Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ
	Thạc sỹ 
	Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng

	172. 
	Bùi Thị Huệ
	Chuyên viên Thanh tra Bộ
	Thạc sỹ 
	Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng

	173. 
	Hoàng Thị Nga
	Thanh tra viên Thanh tra Bộ
	Thạc sỹ 
	Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng

	174. 
	Nguyễn Huy Hùng
	Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính
	Cử nhân 
	Kế hoạch – Tài chính

	175. 
	Lại Thị Vân Anh
	Trưởng phòng Phòng Pháp luật đầu tư, vay nước ngoài và bảo lãnh Chính phủ, Vụ Pháp luật quốc tế
	Thạc sỹ 
	Pháp luật quốc tế

	176. 
	Đoàn Minh Huyền
	Chuyên viên Vụ Pháp luật quốc tế
	Thạc sỹ 
	Pháp luật quốc tế

	177. 
	Trần Hoàng Hưng
	Phó Tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
	Thạc sỹ 
	Pháp luật hành chính

	178. 
	Hoàng Xuân Hoan
	Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	Thạc sỹ 
	Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL

	179. 
	Vũ Thị Thảo
	Trưởng phòng Phòng Quản lý quốc tịch, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
	Thạc sỹ
	Quốc tịch

	180. 
	Lê Thị Tú Hồng
	Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý chứng thực, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
	Thạc sỹ
	Chứng thực

	181. 
	Nguyễn Thị Ngọc Lâm
	Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý hộ tịch, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
	Thạc sỹ
	Hộ tịch

	182. 
	Nguyễn Ngọc Quang
	Phó Trưởng phòng, Phòng Lễ tân - Quan hệ công chúng, Văn phòng Bộ
	Thạc sỹ 
	Pháp luật tổ chức bộ máy nhà nước

	183. 
	Phạm Quang Đại
	Phó Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia
	Thạc sỹ 
	Lý lịch tư pháp

	184. 
	Trần Văn Dũng
	Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
	Tiến sĩ
	Pháp luật hành chính, hình sự

	185. 
	Nguyễn Quỳnh Liên
	Trưởng phòng Phòng Pháp luật tổ chức bộ máy nhà nước, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
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